
1/3/2023
STT Thương hiệu Kích Thước Đơn giá (VNĐ/m2)

1 GALAXY GOLD
(950 x 184 x 3mm)

220.000

Xuất xứ: Việt Nam
Giá phụ kiện sàn gỗ:
STT Sản phẩm Dày (mm) Cao (mm) Dài (mm) Đơn giá (VNĐ)

1 Len tường nhựa 75 (phào 15 75 2500 35.000
2 Len tường nhựa 95 (phào) 14 95 2500 30.000
3 Nẹp nhôm 8/12 35 2700 80.000

4 Nẹp nhựa KT, nẹp nhựa T, nẹp 
nhựa V 8/12 2700 30.000

5 Xốp trắng (m2) 2 5.000
6 Xốp bạc (m2) 2 20.000
7 Foam cao su non (m2) 2 25.000

Ghi chú:

Giá trên chỉ bao gồm vật tư:

- Bảng giá trên chưa bao gồm phụ kiện: len, nẹp, xốp, thi công, thuế VAT

- Vận chuyển : Hỗ trợ vận chuyển với đơn hàng >=50m 2 trong nội thành TP.HCM.

Đơn giá thi công len tường, nẹp ( Khi không thi công sàn): 20.000đ/m

Đơn giá thi công lót sàn nhựa: 40,000đ/m2

9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 
9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 
9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 
9016, 9017, 9018, 9019, 9020

(184 x 950 x 3 mm)

BẢNG GIÁ SÀN NHỰA GALAXY GOLD

Sản phẩm

Trang trí nội ngoại thất Thành Tín
Địa chỉ: 155 Đặng Văn Ngữ Phường 14 Quận Phú Nhuận
Hotline: 0913 73 79 72
Email: thanhtin1402@gmail.com - Website: Thanhtin.net.vn


